
DANH SÁCH  

CÔNG KHAI, XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN 
 

 

I. DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU XỨ THANH, CÖP DOANH NHÂN 

XỨ THANH 

TT Doanh nghiệp tiêu biểu Xứ Thanh Cúp doanh nhân Xứ Thanh 

1.  

Tổng công ty Đầu tư xây dựng Cầu đường - 

CTCP, Số 311 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, 

thành phố Thanh Hóa. 

Ông Trần Anh Trung, Chủ 

tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc 

2.  

Công ty Cổ phần Dạ Lan, số 01 Phan Chu 

Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh 

Hoá. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Giám đốc  

3.  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, số 169 

Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. 

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc  

4.  

Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam, Khu E, 

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành 

phố Thanh Hóa. 

Ông Lưu Văn Hoàng, Giám 

đốc 

5.  

Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11 

(Nhà máy Z111), Tổng cục Công nghiệp Quốc 

Phòng, phường Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa.   

6.  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, số 05 Phan 

Chu Trinh, Phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa. 

Ông Trịnh Ngọc An, Giám 

đốc 

7.  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, 

số 26 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa. 

 

8.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, số 12 

Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Thuần Phong, 

Giám đốc 

9.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thanh Hóa, 

số 56, phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xương. 

Ông Trần Văn Thành, Giám 

đốc chi nhánh 

10.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, số 

39 Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 

Ông Nguyễn Thái Triệu, 

Giám đốc 
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11.  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam, chi nhánh Sầm Sơn, số 02 Đoàn Thị 

Điểm, phường Trường Sơn, thành phố Sầm 

Sơn. 

Ông Trần Đức Thịnh, Giám 

đốc 

12.  

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Thanh Hóa, 

phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố 

Thanh Hóa. 

 

13.  

Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, số 298 

Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố 

Thanh Hóa. 

 Ông  Hồ Hữu Thiết,  Giám 

đốc 

14.  

Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác 

khoáng sản Thái Sơn, Km27 Thọ Xuân - Nghi 

Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống. 

Ông Lê Công Hà, Chủ tịch 

HĐQT 

15.  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, số 09B 

đường Hoàng Xuân Viện, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa. 

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch 

HĐQT kiêm Giám đốc 

16.  
Viễn Thông Thanh Hóa, số 26A, Đại lộ Lê 

Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám 

đốc 

17.  

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, số 17 Phan 

Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa. 

Ông Phạm Văn Nam, Giám 

đốc  

18.  
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, thị 

trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. 

Ông Lê Xuân Khải, Chủ tịch 

HĐTV  

19.  

Viettel Thanh Hóa, Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội, Khu Nam Đại lộ Lê Lợi, 

phường Đông  Hương, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Hoàng Mạnh Hiền, Giám 

đốc Viettel Thanh Hóa 

20.  
Công ty Cổ phần Bệnh viên Đa khoa An Việt, 

thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa. 
  

21.  

Công ty Điện Lực Thanh Hóa, số 96 Triệu 

Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa. 

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám 

đốc 

22.  Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa 
Ông Nguyễn Ngọc Cần, Tổng 

Giám đốc  

23.  

Công ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam, khu 

công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, 

thành phố Thanh Hóa 

  

24.  

Công ty TNHH MTV Xăng dầu - Dầu khí 

Thanh Hóa, số 180 Tống Duy Tân, phường 

Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 
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25.  

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, số 305 Bà 

Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh 

Hóa 

 

26.  

Công ty TNHH Medlatec Thanh Hóa, số 12 

Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Giám 

đốc 

27.  
Công ty Cổ phần Phú Thắng, số 110 phố Cao 

Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Chí Nam, Tổng 

giám đốc 

28.  
Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Miền 

Bắc Việt Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. 

Ông Ooi Eng Beng, Tổng 

Giám đốc 

29.  

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam 

Sơn, Lô N2, N3 Khu đô thị Bình Minh, 

phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám 

đốc 

30.  

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tự 

Lập, Cụm công nghiệp làng nghề An Hưng, 

phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ 

tich HĐQT, Tổng giám đốc 

31.  

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Minh 

Tuấn, số 45 phố Cao Sơn, phường An Hưng, 

thành phố Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Thanh Quân, 

Tổng giám đốc 

32.  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình 

Minh, Nhà N2, chợ đầu mối Đông Hương, 

thành phố Thanh Hóa. 

Ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch 

HĐQT 

33.  
Công ty TNHH Trúc Lâm, thôn Hòa Lâm, xã 

Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. 

Ông Nguyễn Văn Phương, 

Giám đốc  

34.  

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã 

Thanh Hóa, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng 

Hóa. 

Ông Đặng Đình Tuấn, Giám 

đốc 

35.  

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, Thôn Hà 

Bắc, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, thị 

xã Nghi Sơn. 

Ông Jubok Lee, Phó Tổng 

giám đốc kiêm Giám đốc 

Nhà máy 

36.  

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại 

Dương, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã 

Nghi Sơn 

Ông Phạm Văn Dương, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị 

37.  

Công ty TNHH Tập đoàn Bất Động sản 

Đông Á, số 1A Nguyễn Hiệu, Đại lộ Lê 

Lợi, phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hoá. 

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ 

tịch HĐTV 

38.  

Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng 

Đức,  Lô C, Khu Công nghiệp Lễ Môn, 

phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hoá. 

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Giám 

đốc 
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39.  

Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia, Lô D, 

Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng 

Hưng, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Phạm Thanh Hà, Chủ 

tịch HĐQT 

40.  

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - 

CTCP, số 25 Phan Chu Trinh, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa. 

Ông Đỗ Đức Thắng, Tổng 

Giám đốc 

41.  

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Xuân Minh, xã Xuân Minh, 

huyện Thọ Xuân 

Bà Đỗ Thị Hoa, Giám đốc 

42.  

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Trường 

Thắng, số 208 đường Lam Sơn, thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống 

Ông Vũ Công Thắng, Giám 

đốc 

43.  

Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, 

Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã 

Nghi Sơn. 

 

44.  Tập đoàn Hoa Lợi 
Ông Chang Tsung Yuan, 

Chủ tịch Tập đoàn  

45.  

Công ty TNHH Sakuzai Việt Nam, Khu 

Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng 

Hưng, thành phố Thanh Hóa 

 

46.  

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn, 

Khu Liên hợp Gang thép Nghi Sơn, Khu 

Kinh tế Nghi Sơn 

Ông Nguyễn Bảo Giang, 

Chủ tịch HĐQT 

47.  
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, xã Hải Hà, 

thị xã Nghi Sơn. 

Ông Võ Mạnh Hà, Giám 

đốc 

48.  
Công ty TNHH THN AUTOPARTS Việt 

Nam, xã Yên Dương, huyện Hà Trung. 

Ông Lee Kwang Ho, Tổng 

Giám đốc 

49.  

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Thái, 

số 134 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên 

kiêm Giám đốc Công ty 

50.  

Công ty TNHH Thanh Lịch, số 12 Quán 

Giò, phường Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa. 

Bà Doãn Thị Lịch, Giám 

đốc 
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II. ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

TT Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ghi chú 

1.  

Ông Trịnh Xuân Tấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa, thị 

trấn Quán Lào, huyện Yên Định. 

 

2.  

Bà Phạm Thái Hồng Hà, Giám đốc Công ty cổ phần dịch 

vụ kỹ thuật và đầu tư Ngọc Long, KCN số 2, Khu kinh 

tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn. 

 

3.  

Ông Lê Ngọc Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần tập đoàn VJCHEM, KCN số 1, Khu kinh tế Nghi 

Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

4.  

Bà Lê Thị Nhật Lâm, Giám đốc Công ty TNHH tiếp vận 

Sky, Lô 25, liền kề 16, Khu đô thị An Hoạch, phường 

An Hưng, thành phố Thanh Hóa 

 

5.  

Ông Đào Trọng Tấn, Giám đốc Công ty TNHH An Hiểu 

Minh, số 279 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành 

phố Thanh Hóa 

 

6.  

Ông Trịnh Xuân Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Lương Phát, Số 12 đường Phùng Hưng, phường 

Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

 

7.  

Ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần xây 

dựng thương mại Mạnh Phú, xã Hà Đông, huyện Hà 

Trung 

 

8.  

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây, 

bản Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát 

 

9.  

Ông Trương Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

thiết bị và tự động An Phát, Lô C5-Khu tổ hợp dịch vụ 

và nhà ở, chung cư, phường Đông Hương, Thành phố 

Thanh Hóa 

 

10.  

Ông Cao Minh Quê, Giám đốc Công ty CP xây dựng 

giao thông thủy lợi Tuấn Hùng, Lô 166 Bào Ngoại, 

phường Đông Hương, thành phố  Thanh Hóa 

 

11.  

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Công ty TNHH xây 

dựng giao thông thủy lợi và sản xuất vật liệu xây dựng 

Đức Huy, thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. 

 

12.  
Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH chế biến hải 

sản Hiệp Anh, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn 
 

13.  

Bà Lê Thị Vân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Nông nghiệp CNC Rich Farm, khu phố 1, thị 

trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân 
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14.  

Ông Cao Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại Sơn Lâm, thôn Quyết Tiến, xã Ngọc Phụng, 

huyện Thường Xuân 

 

15.  

Ông Lê Thanh Ba, Giám đốc Công ty TNHH Hatuba, lô 

CC3-5, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa 

 

16.  

Ông Lê Đình Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh 

Thanh Tùng, phố Quang, phường An Hưng, thành phố 

Thanh Hóa 

 

17.  

Bà Đỗ Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH đá tự 

nhiên Nam Giang, số 08/171 Lê Thánh Tông, phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa 

 

18.  

Bà Lê Thị Thúy Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Xây 

dựng - Thương  mại và Phát triển công nghệ số Việt 

Nam, Lô 19, mặt bằng 01,03 Nguyễn Du, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa. 

 

19.  

Ông Trịnh Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ 

phần Great Vina, Khu 6 Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành 

 

20.  

Ông Triệu Văn Tiếp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần ĐTTM-XD Tiếp Nam Giang, xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc 

 

21.  
Ông Nguyễn Đình Cường, Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND 

Quảng Văn, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương 
 

22.  

Bà Trương Thị Oanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV 

sản xuất và thương mại Nông nghiệp Xanh, Lô 11, Cụm 

công nghiệp làng nghề Hà Phong, xã Hà Đông, huyện 

Hà Trung 

 

23.  

Ông Lê Bá Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng 

dầu - Dầu khí Thanh Hóa, số 180 Tống Duy Tân, 

phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 

 

24.  

Ông Đặng Duy Thái, Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ 

khí chính xác 11 (Nhà máy Z111), Tổng cục công 

nghiệp quốc phòng, số 284 Bà Triệu, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa 

 

25.  

Ông Đoàn Huy Hoàng, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, 

28/39b Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hóa. 

 

26.  

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần 

Hoàng Trường, thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã 

Nghi Sơn. 
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27.  
Ông Nguyễn Trọng Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH 

MTV 172, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. 
 

28.  

Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó giám đốc Công ty Cổ phần 

dịch vụ thương mại Hồng Thắng, số 231 Bà Triệu, 

phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. 

 

29.  
Ông Quách Ngọc Văn, Giám đốc HTX DVNN Thành 

Công, xã Thành Công, huyện Thạch Thành. 
 

30.  

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Giám đốc Công ty cổ 

phần xây dựng và thương mại Xuân Hưng, số 279 đường 

Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa. 

 

31.  

Ông Tạ Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh 

Hóa - CTCP 

 

32.  

Ông Hán Thành Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng Tuấn Linh, tổ dân phố Trung Hy, 

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa 

 

33.  

Bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu 

tư và Du lịch Hải Tiến, Thôn Đông Thành, xã Hoằng 

Tiến, huyện Hoằng Hóa 

 

34.  

Bà Nguyễn Thị Tuất, Giám đốc Công ty Cổ phần 

Buffalo Thanh Hóa, Khu phố Long Sơn, đường Lý Tự 

Trọng, Phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn 

 

35.  

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH Phương 

Hà, Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống 

 

36.  
Ông Nguyễn Hữu Lựu, Giám đốc Công ty TNHH 

Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, huyện Hà Trung./. 
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